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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Ngày 18/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp (Nghị định số 58/2018/NĐ-CP), theo đó Thủ tướng Chính phủ căn cứ vào quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và khả năng cân đối ngân sách trong từng thời kỳ ban hành Quyết định cụ thể về đối tượng tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ; loại cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ; loại rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ; thời gian thực hiện hỗ trợ; địa bàn được hỗ trợ; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp (Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP).

Triển khai thực hiện Nghị định số 58/2018/NĐ-CP, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg ngày 26/6/2019 (Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg) và Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg ngày 25/01/2021 (Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg) về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp, thời gian thực hiện từ ngày 26/6/2019 đến ngày 31/12/2021. 
Trong thời gian qua, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã tích cực trong việc hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện: công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, dưới nhiều hình thức; Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành đã được ban hành đầy đủ; Chủ động giám sát tình hình, thường xuyên tổ chức các đoàn công tác liên ngành (Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) làm việc thực tế tại các địa phương thuộc địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp để nắm bắt thực tế, kịp thời giải đáp các vướng mắc về chính sách theo thẩm quyền. Các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền (qua phương tiện truyền thông địa phương, phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thông tin chính sách trực tiếp xuống cơ sở), hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách (ban hành các văn bản chỉ đạo, văn bản phê duyệt địa bàn, đối tượng được hưởng hỗ trợ, thành lập các ban chỉ đao, điều phối công tác triển khai). Các DNBH đã xây dựng và trình Bộ Tài chính phê chuẩn đầy đủ các bộ sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp về các đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm, bao gồm cây lúa, vật nuôi (trâu, bò) và thủy sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, quá trình thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Một số chính sách, cơ chế hướng dẫn thực hiện ban hành còn chậm (Thông tư số 09/2020/TT-BNNPTNT ban hành ngày 24/7/2020; sản phẩm bảo hiểm được phê chuẩn vào ngày 26/5/2020), dẫn đến các địa phương còn gặp khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện; Về tổ chức thực hiện, mới chỉ có một số UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện việc phê duyệt đối tượng được hỗ trợ, dẫn đến các DNBH gặp khó khăn trong việc xác định, tiếp cận, cấp đơn bảo hiểm cho nông dân; Kết quả cấp đơn bảo hiểm vẫn còn rất hạn chế (Mới chỉ có 04/19 tỉnh (Nghệ An, Hà Giang, Bình Định và Thái Bình) có kết quả triển khai bảo hiểm; mới chỉ triển khai được 2/3 đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ là cây lúa và vật nuôi (trâu, bò)).
2. Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng chính sách

2.1. Mục đích

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về việc giao Thủ tướng Chính phủ quy định cụ thể về đối tượng tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ; loại cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ; loại rủi ro bảo hiểm được hỗ trợ; mức hỗ trợ; thời gian thực hiện hỗ trợ; địa bàn được hỗ trợ; mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. 
2.2. Quan điểm chỉ đạo

- Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
- Bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, mức hỗ trợ, rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ, địa bàn được hỗ trợ, mang tính đại diện theo vùng, miền, chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Chính phủ và có tính kế thừa kết quả thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013 theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Bảo đảm tính liên tục, ổn định và phát triển trên cơ sở kế thừa những nội dung quy định chính sách, kết quả thực hiện chính sách trong giai đoạn vừa qua và rà soát, bổ sung những nội dung mới theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm mục tiêu phát triển hiệu quả, bền vững, đặt người nông dân làm trung tâm trong mối quan hệ tương quan với lợi ích của các bên liên quan.

- Bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội giai đoạn 2022 - 2025.

- Trường hợp các đối tượng bảo hiểm khác không được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp có thể tham gia bảo hiểm nông nghiệp tại các DNBH trên nguyên tắc tự nguyện (không được hỗ trợ phí bảo hiểm) theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Xác định vấn đề cần giải quyết, nguyên nhân của vấn đề:
1.1. Về cơ sở pháp lý 
Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp có thời gian thực hiện từ ngày 26/6/2019 đến ngày 31/12/2021. Như vậy, đến thời điểm 31/12/2021, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp đã kết thúc, hiện nay chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho giai đoạn sau ngày 31/12/2021 theo quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20 và khoản 1 Điều 21 của Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.
1.2. Về thực tiễn triển khai

Bảo hiểm nông nghiệp là nghiệp vụ phức tạp, rủi ro cao xuất phát từ thực tế biến động khó lường của thiên tai, dịch bệnh; việc triển khai đòi hỏi các DNBH phải có năng lực tài chính lớn, đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm và mạng lưới phân phối sản phẩm đủ rộng đảm bảo khả năng tiếp cận đến cơ sở (cấp thôn, xóm, hơp tác xã), có sự tham gia bảo vệ của nhà tái bảo hiểm quốc tế và với sự hỗ trợ kịp thời, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền tại cơ sở.
Mặc dù có nhiều kinh nghiệm đã được rút ra sau giai đoạn thực hiện thí điểm (2011-2013), bảo hiểm nông nghiệp về cơ bản vẫn là sản phẩm mới, phức tạp không chỉ đối với bản thân người nông dân mà còn đối với đội ngũ cán bộ thực thi chính sách tại cơ sở; việc tổ chức thực hiện tại một số địa phương, cơ sở vẫn còn lúng túng. Bên cạnh đó, nhận thức của một số bộ phận người nông dân đối với bảo hiểm nông nghiệp vẫn còn hạn chế; điều kiện thời tiết các địa bàn nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ khá ổn định thời gian đã hạn chế nhu cầu tham gia bảo hiểm của các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản.
Thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP chưa nhiều; các DNBH phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm và thỏa thuận, đàm phán với nhà tái bảo hiểm quốc tế nên thực tế sản phẩm bảo hiểm chỉ mới bắt đầu triển khai từ tháng 6/2020. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát; các DNBH gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận người nông dân do phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội theo các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các địa phương ưu tiên nguồn lực để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh.

Việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg và Quyết định số 03/2021/QĐ-TTg cho đến nay mới chỉ đạt được một số kết quả bước đầu. Do đó, trong giai đoạn triển khai tiếp theo, cần đảm bảo nguyên tắc liên tục, ổn định không bị ngắt quãng và không có khoảng trống về pháp lý gây khó khăn cho việc tham gia bảo hiểm của người nông dân (do đặc điểm sản xuất nông nghiệp theo mùa, vụ có thể kéo dài từ đầu năm này sang năm khác) và các cấp chính quyền, DNBH trong tổ chức thức hiện.
2. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Phương án 1: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho giai đoạn từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025 với các nội dung giữ nguyên theo quy định tại theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg.
- Phương án 2: Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp cho giai đoạn từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết 31/12/2025, theo đó kế thừa các nội dung tại Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg, đồng thời bổ sung đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, địa bàn được hỗ trợ, rủi ro được bảo hiểm.
 3.  Đánh giá tác động

3.1. Phương án 1

a. Tác động kinh tế - xã hội
- Tác động tích cực:

+ Đối với nhà nước: 
++ Góp phần thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
++ Chính sách hỗ trợ được giữ nguyên theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg, chính quyền địa phương đã có kinh nghiệm triển khai, không có nội dung mới cần nghiên cứu, thực hiện.
+ Đối với doanh nghiệp: DNBH đã có kinh nghiệm triển khai theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg, 
+ Đối với người dân: Việc hỗ trợ phí bảo hiểm sẽ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, tham gia bảo hiểm nông nghiệp nhằm giảm bớt khó khăn, khôi phục, ổn định sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

- Tác động tiêu cực:

+ Đối với nhà nước: Trên cơ sở đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, mức hỗ trợ, rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ, địa bàn được hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp hàng năm của ngân sách nhà nước ước: khoảng 44,4 tỷ đồng/năm, (trong đó kinh phí hỗ trợ bảo hiểm cây trồng khoảng 18,4 tỷ đồng/năm; kinh phí hỗ trợ bảo hiểm vật nuôi khoảng 18,3 tỷ đồng/năm; kinh phí hỗ trợ bảo hiểm nuôi trồng thủy sản khoảng 7,7 tỷ đồng/năm). 
+ Đối với doanh nghiệp: Không có

+ Đối với người dân: Không có
b. Tác động về giới:

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

c. Tác động về thủ tục hành chính:

Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính. 

d. Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không tác động tới các quyền cơ bản của cá nhân và tổ chức. 

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
3.2. Phương án 2
a. Tác động kinh tế - xã hội

- Tác động tích cực:

+ Đối với nhà nước: 
++ Góp phần thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội giao cho Chính phủ tại Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân sản xuất trong ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chủ động khắc phục và bù đắp thiệt hại về tài chính do các rủi ro xảy ra trong quá trình sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
++ Việc mở rộng đối tượng bảo hiểm và rủi ro được bảo hiểm sẽ khuyến khích người dân quan tâm, tham gia bảo hiểm, góp phần đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.
+ Đối với doanh nghiệp: Tạo cơ hội cho DNBH nghiên cứu, mở rộng, phát triển kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm nông nghiệp.
+ Đối với người dân: Việc hỗ trợ phí bảo hiểm sẽ tạo điều kiện cho người dân tiếp cận, tham gia bảo hiểm nông nghiệp nhằm giảm bớt khó khăn, khôi phục, ổn định sản xuất khi bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
- Tác động tiêu cực:

+ Đối với nhà nước: Trên cơ sở đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ, mức hỗ trợ, rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ, địa bàn được hỗ trợ như đề xuất của Bộ Tài chính và dự tính nhu cầu tham gia bảo hiểm nông nghiệp của các tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc đối tượng được hỗ trợ, ước tính kinh phí hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp của ngân sách nhà nước trong tình hình hiện nay là khoảng 88,4 tỷ đồng/năm (trong đó kinh phí hỗ trợ bảo hiểm cây trồng khoảng 31,9 tỷ đồng/năm; kinh phí hỗ trợ bảo hiểm vật nuôi khoảng 47,5 tỷ đồng/năm; kinh phí hỗ trợ bảo hiểm nuôi trồng thủy sản khoảng 9 tỷ đồng/năm). Trường hợp các địa phương triển khai bảo hiểm nông nghiệp trên diện rộng, Bộ Tài chính sẽ căn cứ tình hình triển khai hàng năm để ước số phí bảo hiểm được ngân sách nhà nước hỗ trợ phù hợp với thực tiễn.
+ Đối với doanh nghiệp: Cần nghiên cứu, xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung sản phẩm bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm mới
+ Đối với người dân: Không có

b. Tác động về giới:

Chính sách không ảnh hưởng đến cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới do chính sách được áp dụng chung, không mang tính phân biệt. 

c. Tác động về thủ tục hành chính:

Phương án này không phát sinh thủ tục hành chính. 

d. Tác động về hệ thống pháp luật

- Bộ máy Nhà nước: Phương án này không tác động đến bộ máy quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm.

- Quyền cơ bản của công dân: Phương án này không tác động tới các quyền cơ bản của cá nhân và tổ chức. 

- Phù hợp hệ thống pháp luật: Phương án này đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
- Tương thích với các Điều ước quốc tế: Phương án này đảm bảo phù hợp với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
4.  Kiến nghị giải pháp lựa chọn

So sánh hai phương án trên, phương án 2 là phương án có nhiều tác động tích cực nhất, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách và sự phù hợp của hệ thống pháp luật. Do đó, đề xuất lựa chọn phương án 2 cho xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

III. Lấy ý kiến

Việc lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động thực hiện thông qua việc tổ chức cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan có liên quan, DNBH và đăng website lấy ý kiến rộng rãi.
IV. Giám sát và đánh giá

Đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách: Bộ Tài chính và NN&PTNT./. 

